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PHỤ LỤC 2
XẾP LOẠI CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO
DIỆN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ QUẢN LÝ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số - QĐ/ĐU, ngày  12/2025 của Đảng uỷ phường Kinh Môn)
------

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	I. Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (13 đồng chí)
	

	1. 
	Nguyễn Vỹ
	Bí thư Đảng uỷ phường, Chi bộ Quân sự 
	

	2. 
	Nguyễn Bảo Trung
	Bí thư Đảng bộ UBND, Chủ tịch UBND phường 
	

	3. 
	Hoàng Văn Tiến
	Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế Kinh Môn
	

	4. 
	Thân Thị Châm
	Bí thư Trường THPT Kinh Môn
	

	5. 
	Lương Minh Trung
	Phó Bí thư chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX
	

	6. 
	Vũ Thị Khánh Ly
	Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị 
	

	8. 
	Trần Thị Triển
	Phó Chủ tịch MTTQ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	

	9. 
	Nguyễn Chi Ngọc
	Chánh Văn phòng HĐND - UBND
	

	10. 
	Nguyễn Văn Ca
	Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Hiệp An
	

	11. 
	Nguyễn Vũ Nguyên
	Phó Bí thư chi bộ Trường THCS Hiệp An
	

	12. 
	Nguyễn Văn Tú
	Phó Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Long Xuyên
	

	13. 
	Phạm Văn Bình
	Bí thư chi bộ Trường THCS Phạm Sư Mạnh
	

	II. Hoàn thành Tốt nhiệm vụ (55 đồng chí)
	

	1. 
	Vũ Hồng Hải
	Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng
	

	2. 
	Lê Thị Chinh
	Phó Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng, Chủ tịch MTTQ
	

	3. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng uỷ
	

	4. 
	Quản Đức Minh
	Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ
	

	5. 
	Đỗ Gia Tuấn
	Chánh Văn phòng Đảng uỷ
	

	6. 
	Hoàng Công Tình
	Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường
	

	7. 
	Phạm Hữu Dương
	Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an phường
	

	8. 
	Nguyễn Văn Long
	Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự
	

	9. 
	Nguyễn Văn Hoàn
	Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng uỷ
	

	10. 
	Hoàng Thị Hạnh
	Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng uỷ
	

	11. 
	Hoàng Văn Đoàn
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ
	

	12. 
	Nguyễn Thị Hường
	Giám đốc Trung tâm Chính trị 
	

	13. 
	Phạm Văn Tuyên
	Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND
	

	14. 
	Trần Thị Vẩn
	Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội
	

	15. 
	Hoàng Ngọc Phương
	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công
	

	16. 
	Hoàng Thị Nhung
	Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ
	

	17. 
	Hoàng Văn Chuyền
	Phó Chủ tịch MMTQ - Chủ tịch Hội Nông dân
	

	18. 
	Mạc Văn Duyến
	Phó Chủ tịch MMTQ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	

	19. 
	Đoàn Ngọc Sơn
	Phó Chủ tịch MMTQ - Bí thư Đoàn Thanh niên
	

	20. 
	Nguyễn Văn Huân
	Phó Chủ tịch MMTQ - Chủ tịch Công đoàn
	

	21. 
	Mạc Duy Khiêm
	Phó Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND
	

	22. 
	Vũ Văn Bình
	Phó Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND
	

	23. 
	Trần Thị Hiếu
	Phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	

	24. 
	Hoàng Thị Nhung
	Phó phòng Văn hoá - Xã hội
	

	25. 
	Nguyễn Quang Luân
	Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	26. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp KT công trình Thuỷ Lợi
	

	27. 
	Nguyễn Xuân Tuấn
	Phó Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp KT công trình Thuỷ Lợi
	

	28. 
	Phạm Mạnh Hùng
	Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Anh Global
	

	29. 
	Dương Văn Dựng
	Phó Bí thư chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đức Anh Global
	

	30. 
	Nguyễn Thị Hà
	Bí thư chi bộ Trường Mầm non An Lưu
	

	31. 
	Vũ Thị Lý 
	Phó Bí thư chi bộ Trường Mầm non An Lưu
	

	32. 
	Mạc Thị Dợp
	Bí thư chi bộ Trường Tiểu học An Lưu
	

	33. 
	Nguyễn Thị Hậu
	Phó Bí thư chi bộ Trường THCS An Lưu
	

	34. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Bí thư chi bộ Trường Mầm non Hiệp An
	

	35. 
	Hoàng Thị Nhung
	Phó Bí thư chi bộ Trường Mầm non Hiệp An
	

	36. 
	Nguyễn Thị Bình
	Phó Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Hiệp An
	

	37. 
	Nguyễn Thị Hòa
	Bí thư chi bộ Trường Mầm non Long Xuyên
	

	38. 
	Trần Thị Lương
	Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Long Xuyên
	

	39. 
	Đoàn Thị Lâm
	Phó Bí thư chi bộ Trạm y tế Kinh Môn, số 3
	

	40. 
	Nguyễn Minh Thân
	Phó Bí thư Đảng bộ Công an 
	

	41. 
	Nguyễn Hải Hùng
	Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế Kinh Môn
	

	42. 
	Mạc Anh Tuân
	Phó Bí thư Trường THPT Kinh Môn
	

	43. 
	Nguyễn Văn Hải
	Bí thư chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX
	

	44. 
	Nguyễn Thị Thoa
	Bí thư chi bộ Trường THCS An Lưu
	

	45. 
	Vũ Việt Hà
	Bí thư chi bộ Trường THCS Hiệp An
	

	46. 
	Trần Thị Miện
	Phó bí thư chi bộ Trường Mầm non Long Xuyên
	

	47. 
	Phạm Văn Bằng
	Bí thư chi bộ Trường THCS Long Xuyên
	

	48. 
	Nguyễn Văn Cảnh
	Phó bí thư chi bộ Trường THCS Long Xuyên
	

	49. 
	Vũ Văn Tuấn
	Phó bí thư chi bộ Trường THCS Phạm Sư Mạnh
	

	50. 
	Nguyễn Văn Dinh
	Bí thư chi bộ Trạm Y tế Kinh Môn, số 1
	

	51. 
	Nguyễn Văn Thịnh
	Bí thư chi bộ Trạm Y tế Kinh Môn, số 3
	

	52. 
	Lê Tuấn Hưng
	Bí thư chi bộ Quỹ tín dụng Nhân dân Tam Lưu
	

	53. 
	Mạc Thị Hà
	Phó Bí thư chi bộ Quỹ tín dụng Nhân dân Tam Lưu
	

	54. 
	Trần Văn Liệu 
	Bí thư chi bộ HTX An Thành
	

	55. 
	Nguyễn Thị Hồng Cảnh
	[bookmark: _GoBack]Phó Bí thư chi bộ HTX An Thành
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5     PH ?   L ? C 2   X ? P LO ? I  CÁ NHÂN LÃNH  Đ ? O   DI ? N BAN THƯ ? NG V ?   Đ ? NG U ?   QU ? N LÝ   NĂM 2025   ( Kèm theo Quy ? t đ ? nh s ?   -   QĐ/ĐU, ngày  12/2025 c ? a Đ ? ng u ?   phư ? ng Kinh Môn )   ------    

TT  H ?   và tên  Ch ? c v ? , đơn v ?   công tác  Ghi  chú  

I. Hoàn thành Xu ? t s ? c nhi ? m v ?   (13 đ ? ng chí )   

1.    Nguy ? n V ?  Bí thư  Đ ? ng u ?   phư ? ng, C hi b ?   Q uân s ?     

2.    Nguy ? n B ? o Trung  Bí thư   Đ ? ng b ?   UBND, Ch ?   t ? ch   UBND phư ? ng     

3.    Hoàng Văn Ti ? n  Bí thư Đ ? ng b ?   T rung tâm Y  t ?   Kinh Môn   

4.    Thân Th ?   Châm  Bí thư Trư ? ng THPT Kinh Môn   

5.    Lương Minh Trung  Phó  B í thư  c hi b ?   Trung tâm GDNN  -   GDTX   

6.    V u  Th ?   Khánh Ly  Phó Chánh Văn ph òng  Đ ? ng u ?   

7.    Nguy ? n Th ?   Thu ?  Phó Giám đ ? c Trung tâm Chính tr ?     

8.    Tr ? n Th ?   Tri ? n  Phó Ch ?   t ? ch M T TQ  -   Ch ?   t ? ch H ? i  Liên hi ? p P h ?   n ?   

9.    Nguy ? n Chi Ng ? c  Chánh Văn ph òng H ĐND  -   UBND   

10.    Nguy ? n Văn Ca  B í   thư chi b ?   Trư ? ng Ti ? u h ? c Hi ? p An   

11.    Nguy ? n V u  Nguyên  Phó  B í thư chi b ?   Trư ? ng THCS Hi ? p An   

12.    Nguy ? n Văn Tú  Phó  B í thư chi b ?   Trư ? ng Ti ? u h ? c Long Xuyên   

13.    Ph ? m Văn B ình  Bí thư chi b ?   Trư ? ng THCS Ph ? m Sư M ? nh   

II. Hoàn thành T ? t nhi ? m v ?   (55 đ ? ng chí)   

1.    V u  H ? ng H ? i  Bí thư Đ ? ng u ?   Các cơ quan Đ ? ng   

2.    Lê Th ?   Chinh  Phó  Bí   thư Đ ? ng u ?   Các cơ quan Đ ? ng , Ch ?   t ? ch MTTQ   

3.    Nguy ? n Th ?   Lan Anh  Trư ? ng Ban Xây d ? ng Đ ? ng   Đ ? ng u ?   

4.    Qu ? n Đ ? c Minh  Ch ?   nhi ? m UBKT Đ ? ng u ?   

5.    Đ ?   Gia Tu ? n  Chánh Văn ph òng  Đ ? ng u ?   

6.    Hoàng Công Tình  Phó  B í thư  Đ ? ng b ? , Phó Ch ?   t ? ch UBND phư ? ng   

7.    Ph ? m H ? u Dương  Bí thư Đ ? ng b ? , Trư ? ng Công an phư ? ng   

8.    Nguy ? n Văn Long  Phó  B í thư Chi b ? , Ch ?   huy trư ? ng Ban Ch ?   huy Quân s ?   

9.    Nguy ? n Văn Hoàn  Phó Trư ? ng Ban Xây d ? ng Đ ? ng   Đ ? ng u ?   

10.    Hoàng Th ?   H ? nh  Phó Trư ? ng Ban Xây d ? ng Đ ? ng   Đ ? ng u ?   

11.    Hoàng Văn Đoàn  Phó  C h ?   nhi ? m UBKT Đ ? ng u ?   

12.    Nguy ? n Th ?   Hư ? ng  Giám đ ? c Trung tâm Chính tr ?     

13.    Ph ? m Văn Tuyên  Phó Chánh Văn ph òng H ĐND  -   UBND   

14.    Tr ? n Th ?   V ? n  Trư ? ng phòng V ăn hoá  -   Xã h ? i   

15.    Hoàng Ng ? c Phương  Giám đ ? c Trung tâm D ? ch v ?   s ?   nghi ? p công   

16.    Hoàng Th ?   Nhung  Phó Chánh Văn ph òng  Đ ? ng u ?   

17.    Hoàng Văn Chuy ? n  Phó Ch ?   t ? ch MMTQ  -   Ch ?   t ? ch H ? i  N ông dân   

18.    M ? c  Văn Duy ? n  Phó Ch ?   t ? ch MMTQ  -   Ch ?   t ? ch H ? i C ? u chi ? n binh   

